
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG CẨM THÀNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ THÂN NHÂN ĐƯỢC CẤP TIỀN MUA PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH,
PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ CHỈNH HÌNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG PHƯỜNG CẨM THÀNH ĐẾN NIÊN HẠN NĂM 2026

(Kèm theo Tờ trình số:           /TTr-UBND ngày     tháng     năm 2026 của UBND phường Cẩm Thành)

STT Họ và tên Năm
sinh

Nơi quản
lý trợ cấp

Số hồ
sơ

NCC
Đối tượng Số sổ

trang cấp

Loại phương
tiện trợ giúp,

 dụng cụ
chỉnh hình

Niên hạn
sử dụng

năm
trước liên

kề

Niên
hạn sử
dụng

đến hạn

Niên
 hạn
sử

dụng
(năm)

Số tiền
trợ cấp

Số tiền
vật phẩm

phụ

Tổng số
tiền Ghi chú

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

1 Huỳnh Minh Giữ 1950 P. Cẩm Thành 2100G/
NA

Thương binh, người hưởng chính
sách như TB có tỷ lệ TTCT dưới

61%
632-Q Giày chỉnh hình 2025 2026 1 1.450.000 1.450.000

Tổng cộng 1.450.000 - 1.450.000
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